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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy trình truyền tĩnh mạch ngoại vi tại  

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM  

NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN HOÀI NHƠN 

 

 Căn cứ Thông tư số 23/2011/TT- BYT ngày 10 tháng 06 năm 2011 của Bộ 

Y tế về việc Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh; 

Căn cứ Thông tư  số 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

Y tế về việc Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện; 

 Căn cứ Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Bộ Y 

tế về việc Hướng dẫn biên soạn quy trình chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2025 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu Tổ chức của Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Y Tế - Phục hồi chức năng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình truyền tĩnh mạch 

ngoại vi tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Phòng Y tế - Phục hồi chức năng, Hành chính – Tổng hợp, Nghiệp 

vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
  - Như điều 3; 
  - Lãnh đạo Trung tâm; 
  - Lưu: VT, P.Y tế - PHCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Ngưu 

 



QTIY TRiNH
TRTIYTN TTNH MACH NGOAI VI
TAr rRUNG rAu r.ru6r DUONG
NGIId rAu ruAx rrOAI NHON

MI hiQu:
NgAy hi$u lgc:
LAn ban hlnh:

Chric lu

Ngudi so4n thio
PHO TRIIONG PHONG

Y Tf - PHCN

Nguli ki6m tra

TRIIONGPHONG

Nguti ph6 duyQt

cHwro6c
Y TE - PHCN {lA,

TRW(rl t
lt srCht ky

, "n rctU tt
nol t oit

/t
.o

H9 vd t6n Thrii Vin llirnh Hulnh Thi Viet TrAn lloing Ngrru

56 Y TE TiNH GTA LAI
TRT]NG TAU MT6T DU6I{G NGTIOI TAU TUAX HOAI NHOI{



2

PHAN PHOI TAI LIEU
NOI NIIAN (ghi rd noi nhdn rii ddnh ddu /vdo 6 b€n cqnh)

V LSnh tlgo Trung tdm

Phdng Hanh chinh - T6ng hq,p

g Phdng Y tti - Phgc h6i chric ndng

V Phdng NghiQp vu

THEo DOI TiNH TRANG sOA DOI Qlnh tgng srta ddi so voi bdn fiuoc itti)

Trang Hgng mgc srfra d6i T6m tit nQi dung h4ng mqc srfra d6i

g
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QUY TRiNH TRUYEN TINH MACH NGOAr VI
r4r rRUNG rAu NuOr nu-ONc NGrIor rAu rnAN noAr NHoN

(Ban hdnh kim theo QuyAt dinh s6....../QD-NTTHN .....;ngdy.... thdng 01 ndm 2026
cia Trung tdm Nu6i drdng ngwdi tdm thdn Hodi Nhon)

T.MUCDiCH

- Hoi phgc lai khiii lu.gng tuAn hodn ccr *16 Aa mdt: Ti6u chty m6t nu6c, b6ng
n4ng, thi6u m6u, xu6t huy€t...

- Dua thu5c vdo c<v th6.

. - Nu6i dudng ngudi bQnh trong mgt sii trudng hqp khi ngudi bQnh kh6ng in
u6rg dugc (h6n m6, t6n thuong thgc qu6n, duong ti6u h6a...), ngudi bQnh tdm
thdn phdn liQt kh6ng chlu 6n, u6ng, c6 th6 nu6i dud'ng b6ng dudrng tinh mqch.

II. PHAM VI AP DUNG

- Oi5i tuqng 6p dgng: Di6u du&ng

- Tr6ch nhiQm 6p dqng: Phdng Y t6 - PhUc h6i chtc ndng.

III. TAI LIEU VIENDAN
- Th6ng tu sd 23l2OttltT- BYT ngity 1010612011 cria BQ Y tl5 v€ viQc huong ddn

st dgng thudc trong c6c co sd y t6 c6 giudng bQnh.

- Th6ng u s6 3tlzO2tlTT-BYT ngiry 2811212021 cta BQ Y t6 v6 viQc quy rtinh
ho4t dQng eli€u dudng trong bQnh viQn.

- Quy6t dinh s6 4068/QE-BYT ngdy 2917/2016 cria B0 Y t6 vA viQc huong dan bien
soan quy trinh chuy6n m6n kh6m b$nh, chta bQnh.

- Quy6t dinh 3023/QD-BYT ngdy 281712023 v6 viQc ban hinh dti cuong tdi liQu

chuyOn m6n hu6ng d6n quy trinh kj thuft kh6m, chta b€nh.

IV. TIJVI6T TAT
- BS: b6c si

- DD: iti€u duong

- KTV: k! thuflt vi€n

- HSBA: hd so bQnh 6n

- NB: ngudi bQnh

- HA: huytlt ap

- DM: dQng m4ch

- TM: tinh m4ch

- DD: dung dich

- VST: vQ sinh tay

- TV: tu v6n

V. NQI DUNG QUY TRiNH
A. TRUYIN TINH MACH NGOAI VI



4

1. Chi ilinh
- Xu6t huyiSt, ti€u ch6y m6t nudc. bong.

- M6t m6u c6p: tai n4n, xu6t huy6t ti€u ho6.

- NB cdn dirng st5 lugng lon thu6c ho4c duy tri dAu trong co th6.

- NB bingQ dQc.

- C6c tru&ng hqp cu th6 kh6c theo chi dinh di6u tri.

2. Ch6ng chi tlinh
- Ngudi bQnh suy tim.
- Ngudi bCnh tang huytlt 6p.
- Pht ph6i c6p.

3. Nguy6n tic
- Thgc hiQn 5 dring (ngucri bQnh, thuiic, h6u dtng, dudng dtng, thtri gian).

- D6m b6o nguy€n tic v6 khuAn.

- Dim b6o sg an toin v0 quan ly dich truy€n.

- Tuy€t d6i kh6ng dC kh6ng khi vdo tinh mach.

- Dim b6o 6p lgc cria dich truyAn cao hon rip luc mdu cria bQnh nhAn.

- Dim bAo thdi gian truydn dich theo <ting chi ttinh cria b6c s!: thgc hiQn

c6ng thric tinh thdi gian cia dich truy6n.

T6ng s6 thoi gian (pht|: T6ng s6 dich truyOn x s6 gigt/ml

56 giqt/phtt

4. ChuAn bi

STT NQi dung

I Dia <ti6m: Tqi giudng b6nh, phdng diAu tri

2

Ngudi bQnh:

- Xem Y lQnh, thgc hi6n 5 dring tru6c khi dring thutlc.
- Do d6u hiQu sinh t6n, khai thdc tiAn sri di ung thu6c cta ngudi bQnh.
- Th6ng b6o vd tht thuflt s6p ldm, dQng vi6n ngudi b€nh y€n tdm vd d{n dd ngudi
b6nh tli ttai ti6u ti6n trudc khi truvAn.

Nhdn vi6n y t6:

- Trang phgc dtng quy dinh.
- Rua tay thudng quy hoac sdt khuAn tay nhanh.

- Theo d6i d6u hiQu sinh t6n tru6c, trong vd sau khi truyAn dich.

- Phin hiQn s6m c6c d6u hiQu cta ph6n img vd xrl lf kip thdi.

- Git cho hQ th6ng truydn dich dugc vO trung.

3
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Dpng cg:

- Hai khay chf nhflt sach, try cim lkim Kocher.
- Ctin 70", I hQp v6 khuAn d1mg bdng cAu ti6m, I hQp vd khu6n dpg g4c phri vung
truy€n, bdng cdu.
- Dlch truydn theo y lQnh, bQ. d6y truy6n, phi6u theo d6i truy€n dich.
- Kdo, blng dinh, d6ng hd b6m giAy, cgc truyOn, g6i kC tay, dAy gar6, gdng tay spch.
- HQp ch0ng sdc, huy6t rip, 6ng nghe.
- Khay qu6 d6u, hQp ttgng v{t s6c nhgn, tui dyng dO b6n.

5. Luu tIO c6c budc thyc hiQn truy6n tinh m4ch ngo4i vi

TT T16ch
nhiQm

Cic burfc
thgc hiQn

MO tnlC6c bi6u mau

1 DD

Xric clinh <ltng
ngtdi bQnh,

chuAn bi tem li
ngudi bQnh

Chdo h6i, gidi thieu: Hq t€n, nhiQm vq, thdng b6o mpc
clich cta c6ng viQc.

Kitim tra hd so bQnh rin y lQnh thu6c, dich truy6n, sti
ldn ti6m.

* X6c <Iinh 5 thing (ngudi bQnh, thudc, li6u dtrng,
tludng dtrng, thdi gian).

Giii thich cho ngudi bgnh vA thu6c, vi tri d4t kim.

Nhan dinh.tinh tr4ng ngudi b€nh: Ti6n sr? di rmg, d6u
hi6u sinh tdn.

Huong d6n ngudi bPnh tli ti€u, titiu

) DD S6t khuAn tav nhanh

3 ED
+ ChuAn bi tu th6 ngudi bQnh phn hqp, thodi m6i, bQc lQ

vi tri chudn bi det kim. Chqn tinh mpch to, 16, it di
dQng, khdng g6n khop.

3 DD

Thgc hi€n
k! thu{t

I - Kitim tra dich truy€n, bflt nrit chai vd srit khu6n virng
n0t chai.
- xd fiii ttpng dAy truytln, kh6a d6y truy€n, cim ddy
truydn vdo"chai dung dlch, treo chai dich l6n cgc
truy€n. tludi h6t khi trong ddy truy6n. cho dich chiy
d?,n 213 bdu di5m gipt vd kh6a lai dri dAu kim truydn
vdo khay v6 khu6n.

BuQc garo phia tr€n c6ch vi tri ti6m 10 - l5cm

Srit khu6n tay nhanh. mang gang tay sach lntiu crin)

Srit khu6n vtrng ti€m: tu trong ra ngoiri theo hinh xodn
dc, rQng l0.cm. dd da.kh6 hodn todn (it nhdt l5 gi6y),

sdt khu6n r6i thi6u 2 l6n.

Md bao dgng kim, ki6m tra tinh tr4ng kim.

K! thuflt d4t kim:
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- Tay kh6ng thufln cdng da phia dudi vf tri tiOm.

- Tay thudn: CAm kim. mit viit cria kim huong ldn
tr6n. g6c dQ kim khoAng 300 so vdi mdt da. tldm xuydn
qua da, huong kim theo chi€u tinh m4ch.

- H4 kim truydn s6t mdt da vir ludn kim vdo tinh mach
khi c6 m6u trio viro d6c kim.

Th6o ddy garo.

Md kh6a cho dich ch6y

C6 dinh <l6c kim truyAn, che va cO dinh thAn kim bing
g4c v6 khu6n ho4c bdng dinh trong, cO Ai*r Oay truyAn
bdng bdng dinh.

Rrij C6i kC tay vd ddy gar6, c6 dlnh tay ngudi bQnh
(n€u cdn)
Di6u chinh t6c dQ nh6 giot theo y lQnh, theo d6i vd
quan s6t sdc mdt ngudi b6nh

-;r nao gang neu co.

Th6ng b6o cho NB bi€t viQc d6 thgc hi6n xong, cho
ngudi b6nh ndm lai thoii m6i, an todn.

D4n dd NB/nhdn vi6n chdm s6c nhirng ditiu cAn thi6t:
- KI6ng cham tay vdo vi tri d4t kim.
- 86o cho DD: khi th6y sung, chAy m6u & noi d4t kim.

Thgc hiQn

ki thuat

Thu don dung cq, xri lj ch6t thAi dring quy dinh.

Rta tav5 Rria tay thudng quy/s6t khu6n tay nhanh.

Ghi ngdy, gid d4t kim truydn tinh mach.

Tinh tr4ng noi d{t kim, tinh tr4ng ngudi b6nh trudc,
trong vd sau khi truyAn.

Ghi nhan nhtng bAt thudng (niiu c6) vd c6ch xr? tri.

6 DD Ghi hd so

+

Ho vd t€n ngudi b€nh truyAn tinh mach ngoai vi.

STT TGn h6 s<r luu Noi luu Thoi gian luu

1 Quy trinh truy€n tinh mach ngoai vi
- Phdng HC-TH,
- Phdng YT-PHCN

Theo quy <linh
hi€n hdnh cta

Nhi nudc.2
Luu d6 c6c UuCc titln hanh thqc hiQn
truydn tinh m4ch ngoai vi

DD

vr. Ho so
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B. BANG KIEM TRUYDN TINH MACH NGOAI VI

STT NQi dung
Di6m Phuong

phipI ,

1

X6c tllnh dring ngucri bQnh, chuAn bi tim lf nguli
bQnh

Chdo h6i, gidi thiQu: I-Is t6n, nhi€rn v9. Thdng b6o

mpc ttich cria c6ng viQc.

Quan
siit,

ph?nc
van

Kitim tra h6 so bQnh 6n y lQnh thu6c, dich truydn, s6

lAn ti€m.

Gidi thich cho ngudi b6nh v,! thu6c, v! tri d{t kim.

Nhfln dinhtinh trqng ngudi bQnh: TiAn sri di ring, d6u
hiQu sinh tdn.

Huong d6n ngudi bQnh di tiOu, titiu

2

ChuAn bi vi tri ti6m

ChuAn bi tu th6 nguoi bQnh pht hqp, thodi m6i, bQc lQ

vi tri chuAn bi d{t kim. Chon tinh m4ch to, 16, it di
d6n kh6

Quan s6t

3

Thgc hiQn ki thu$t

Sat khuAn tay nhanh, mang gang tay s4ch (ni5u cdn)

Quan siit

BuQt garo phia tr€n c6ch vi tri ti6m l0 - 15cm

Srit khuAn virng ti6m: tt trong ra ngodi theo hinh xoin
69, .0lg lOcm, dr5 da kh6 hodn toin (it nh6t 1 5 gi6y),
t6i thi0u 2 lAn

M0 bao dpg kim, kitim tra tinh tr4ng kim.

Ki thuat d{t kim:
- Tay kh6ng thuQn cdng da phia dudi vi tri ti€m.

- Tay thu{n: CAm kim, mdt v6t cta kim huong l6n tr€n'
goc dQ kim khodng 300 so vdi m{t da, clam xuy€n qua

da, hudng kim theo chiOu tinh m4ch.

- ThAy c6 rn6u chiy ra tlu6i kim, hp g6c dQ cta kim
xu5ng vd lutin kim.

Th6o ddy garo

Quan s6t

Md kho6 dich chAy

C6 dinh tt6c kim truydn, che va c6 d6h th6n kim brng
gqc v6 khuAn vd bdng dinh trong, c5 dinh day truyAn

bdn bdn dinh.

Rtt g6i ke tay vd ddy gar6, c6 dinh tay ngudi bQnh

neu can

0

* X6c ilinh NB (5 dring: tCn, tu6i vd mE s6 NB, t6n

thu6c, litiu dtng, dudng dtng, thdi gian).
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Di6u chinh t6c dQ nho giot theo y lQnh, ttoo OOi u
quan s6t s6c mAt ngudi b$nh

L
r nao gang neu co.

a

Thdng b6o cho NB bitlt vigc dd thgc hign xong, cho
nguoi bQnh nim l4i thodi m6i, an tod,n.

D{n dd NB/nhAn viOn chdm s6c nhfrng didiu cAn thi6t:
- Kh6ng ch4m tay vdo vi tri truydn.
- 86o cho DD: khi th6y sung, chiy mdu d noi il{t kim
lu6n.

Quan
s6t,

phlne
vdn

Thu dgn dqng cp, xri lj chdt thAi dring quy dinh.
Quan s6t

VQ sinh tay.

4

Ghi hd so:

Ghi ngdy, gid truydn.

Quan
s6t, kitlm

tra

Tinh trang noi truydn, tinh trang ngudi bQnh

Ghi nhfln nhtng b6t thuong lniiu c6) vd ciich xt tri
H9 vd t€n ngudi truydn.

TONG DIEM OAXTT CTA: 46 Di6M

Ghkh!: - Giao titlp, quan s6t ngudi bQnh trong quii trinh thgc hiQn.

- Mttc 2: Thyc hiQn thdnh th4o.

- Mric 1: Ldm dudi sy hudng din/cAn c6i thi6n

- Mrlc 0: Chua lim duo. c

Nhflnx6t:.......

Klit lu6n: Mrlrc <lQ (tl4t/kh6ng <lat)

Ngdy... ....rhdng.......ndm
Ngudi <l6nh gi6

(Kj,, ghi rd h9 ftn)

Mric iIQ Didu kiQn

Dat

KI6ng tlat Bu6c * < I ttirim val hoqc T6ng di6m < 27 dilm

Budc * d4t 2 di6m vd T6ng dirim 2 28 di6m
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